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Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

	1. Định luật I Niu-tơn
Phát biểu: 	
	
	
	
- Quán tính: 	
	
  Biểu hiện của quán tính: tính ì và chuyển động có đà.
  Chuyển động thẳng đều là 	
- Ý nghĩa định luật I Niu-tơn:
  + Khẳng định lực không phải là nguyên nhân gây ra ......................... mà là nguyên nhân của sự .........................................................(gia tốc).
  + Ga-li-lê, Niu-tơn phát hiện ra lực ...........................cản trở chuyển động của mọi vật. 
  + Phát hiện ra ...............................của mọi vật.
  + Phát hiện ra hệ quy chiếu quán tính.

2. Định luật II Niu-tơn	
- Phát biểu:	
	
	
- Biểu thức:	
	
- Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực tác dụng :
	
	
Đơn vị của lực:	
Khối lượng và mức quán tính:
- Định nghĩa: 	
- Tính chất: 
 + Khối lượng là một đại lượng vô hướng , dương và không đổi đối với mỗi vật.
 + Khối lượng có tính chất cộng.
e) Trong lực. Trọng lượng.

- Trọng lực () là lực của Trái Đất tác dụng lên vật, gây ra cho chúng 	.

Công thức của trọng lực:  .

- Trọng lượng (P) là độ lớn của trọng lực () tác dụng lên một vật, P = mg.

- Đặc điểm :  ( ở gần Trái Đất)         Hình vẽ
 + Điểm đặt:	
 + Phương:	
 + Chiều:	
 + Độ lớn:	
3. Định luật III Niu-tơn
- Phát biểu:	
	
	
- Biểu thức: 	
 Lực và phản lực
 Một trong hai lực tương tác giữa hai vật được gọi là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực.
- Lực và phản lực có những đặc điểm sau:
 + Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện ( hoặc mất đi )	
 + Lực và phản lực là 	
  Hai lực trực đối là 	
 + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì 	



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Định luật I Newton được phát biểu là
A. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng không.
B. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng lên nó và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên nó bằng không.
C. Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.
D. Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Câu 2: Một vật đang chuyển động bỗng nhiên lực phát động triệt tiêu chỉ còn các lực cân bằng nhau thì
A. vật chuyển động biến đổi đều.	 
B. vật tiếp tục chuyển động chậm dần. 
C. vật dừng lại.		   
D. vật chuyển động thẳng đều với vận tốc vừa có.
Câu 3: Định luật I Niu tơn còn được gọi là
A. định luật quán tính.
B. định luật phi quán tính.
C. định luật ly tâm.
D. định luật hướng tâm.	  
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động của một vật
A. không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Vật nhất định phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
C. Nếu thôi tác dụng lực lên vật thì vật dừng lại.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật biến đổi
Câu 5: Xe ôtô rẽ sang phải người ngồi trên xe bị xô về
A. phía trước. 			
B. phía sau. 
C. phía phải. 			
D. phía trái.
Câu 6: Khi nói về quán tính của một vật ta có
A. vật có quán tính lớn thì cũng có khối luợng lớn.
B. vật có quán tính lớn thì có khối lượng nhỏ. 
C. quán tính và khối lượng không có mối quan hệ nhau.
D. vật có kích thước lớn bao giờ cũng có quán tính lớn hơn vật có kích thước nhỏ.
Câu 7: Chọn công thức đúng của định luật II và định luật III Newton 
	A. [image: ]	  B. [image: ]	  C. [image: ]	 D. [image: ]
Câu 8: Đây là phát biểu của định luật nào: “ Gia tốc thu được của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật”
A. Định luật I Niutơn.  		 
B. Định luật II Niutơn.  
C. Định luật III Niutơn. 		 
D. Định luật bảo toàn động lượng.
Câu 9: Nhận định nào sau đây là sai ?
A. Khối lượng có tính chất cộng được.
B. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho xu hướng bảo toàn vận tốc cả hướng và độ lớn  của vật.
C. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho sự phân biệt giữa vật này với vật khác.
D. Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi với mỗi vật.
Câu 10: Điều nào sau đây là SAI khi nói về định luật III Niutơn?
A. Lực và phản lực xuất  hiện cùng lúc.	
B. Lực và  phản lực là hai lực trực đối.
C. Lực và phản lực luôn luôn cân bằng nhau.	
D. Lực và phản lực có cùng bản chất.
Câu 11: Khối lượng của  một vật
A. luôn tỉ lệ thuận  với lực tác dụng vào vật. 
B. luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu được.
C. là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
D. không phụ thuộc vào thể tích của vật.
Câu 12: Trong tai nạn giao thông, 1 ô tô tải va vào 1 ô tô con đang chạy ngược chiều. Tai nạn làm ô tô tải dừng lại, còn ô tô con bị dội ngược lại. Câu nào sau đây là đúng?
A. Ô tô tải nhận được gia tốc lớn hơn ô tô con.
B. Hai ô tô đều nhận được gia tốc bằng nhau.
C. Chỉ ô tô con nhận được gia tốc, còn ô tô tải thì không.
D. Ô tô con nhận được gia tốc lớn hơn ô tô tải
Câu 13: Hình nào dưới đây minh hoạ cho định luật Newton III?
	A. [image: ]	 B. [image: ]	  C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 14: Lực và phản lực có
A. cùng phương cùng độ lớn nhưng ngược chiều. 
B. cùng giá cùng độ lớn nhưng ngư ợc chiều. 
C. cùng phương cùng độ lớn nhưng cùng chiều.
D. cùng giá cùng độ lớn nhưng cùng chiều. 

BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1 Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Có thể kết luận gì về lực tác dụng lên vật ?
Câu 2 Một vật đang chuyển động với vận tốc 5m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi. Có ba ý kiến sau:
A) Vật dừng lại ngay.
B) Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
C) Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5m/s.
Theo em, ý kiến nào đúng ? Tại sao?
Câu 3 Một học sinh cho rằng, ô tô, xe lửa không thể chuyển động thẳng đều vì trong ô tô, xe lửa luôn có lực phát động của động cơ? Quan niệm như thế có đúng không? Tại sao?
Câu 4 Hãy giải thích các hiện tượng sau đây: 
a) Khi áo có bụi, ta giũ mạnh, áo sẽ sạch bụi.
b) Khi tra cán búa, người ta lắp đầu búa vào cán, sau đó đập mạnh đầu cán búa còn lại xuống nền nhà. Đầu búa sẽ ăn sâu vào cán búa.
c) Khi đang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước.
d) Khi một ô tô đang chạy nếu đột nhiên xe dừng lại thì hành khách sẽ bị ngã về phía trước.
e) Các vận động viên nhảy xa muốn đạt thành tích cao thì họ phải luyện tập chạy nhanh.
Câu 5 Một vật chuyển động với gia tốc 0,2 m/s2 dưới tác dụng của một lực 40 N. Vật đó sẽ chuyển động với gia tốc bao nhiêu nếu lực tác dụng là 60 N.                    
ĐS: 0,3 m/s2.
Câu 6 Một lực F truyền cho vật khối lượng m1  một gia tốc 6 m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia tốc 4m/s2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao nhiêu                                     
ĐS:  2,4 m/s2.
Câu 7 Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3 m/s2. Khi ô tô có chở hàng hóa thì khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa. Biết hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau.                      
ĐS: 750 kg.
Câu 8 Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hỏi có những lực nào tác dụng vào vật? Vào bàn? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau Có những cặp lực đối nào không cân bằng nhau ?
Câu 9 Hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng đến va chạm với vào nhau với vận tốc lần lượt là 1m/s và 0,5 m/s. Sau va chạm cả hai bật trở lại với vận tốc lần lượt là 0,5 m/s và 1,5 m/s. Tính khối lượng m2. Biết khối lượng m1 = 1 kg.             
ĐS: 0,75kg.
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